Bài 7. Dữ liệu học máy
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 2
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
· 3.C4.1. Trình bày được khái niệm dữ liệu thông qua một số ví dụ.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nêu được khái niệm dữ liệu thông qua các ví dụ trực quan quen thuộc.
· Nhận biết và phân loại được các dạng dữ liệu học máy cơ bản (dữ liệu hình ảnh, dữ liệu âm thanh, dữ liệu văn bản và con số) thông qua việc phân loại thẻ dữ liệu.
· Nhận biết được vai trò của dữ liệu như nguồn “thức ăn” giúp máy tính (AI) học tập và trở nên thông minh.
· Nhận thức và trình bày được sự cần thiết của việc cung cấp dữ liệu trung thực, không giả mạo khi sử dụng AI.
· Thu thập và xác định được dữ liệu hình ảnh, dữ liệu văn bản từ thực tế góc học tập tại nhà.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Trung thực: Rèn luyện ý thức trung thực khi cung cấp thông tin, dữ liệu; nhận thức rõ tác hại của việc tạo và cung cấp dữ liệu sai lệch, giả mạo cho máy tính và mọi người xung quanh.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Máy tính, máy chiếu hoặc màn hình tương tác hiển thị bài trình chiếu (Slide 1 đến Slide 26).
· Bộ 6 thẻ dữ liệu mẫu (hoặc slide chiếu các thẻ): Bức ảnh hoa hồng, bức ảnh chú rùa, âm thanh tiếng chim hót, âm thanh tiếng còi xe, dòng chữ tên bài học, con số “2024”.
· 3 mô hình/hình ảnh chiếc thùng đại diện cho 3 nhóm dữ liệu (Hình ảnh, Âm thanh, Văn bản & Con số).
1. Học sinh:
· Vở ghi bài, bút viết.
· Bộ phiếu bài tập / thẻ phân loại (nếu giáo viên tổ chức hoạt động ghép nhóm dùng thẻ giấy).

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X477819ce63e2d583dd733aa7ab2d8607aeacd4b]Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm Dữ liệu và Các dạng dữ liệu học máy (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm dữ liệu và nhận biết vai trò của dữ liệu đối với việc học của máy tính.
- Nhận biết được 3 dạng dữ liệu cơ bản: Hình ảnh, Âm thanh, Văn bản và Con số.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV thuyết trình và dẫn dắt (6 phút):
+ Gợi mở: GV trình chiếu Slide 2, 3 và đặt câu hỏi: “Làm thế nào để các em phân biệt được đâu là chú chó, đâu là chú mèo? Não chúng ta nhận hình ảnh từ mắt. Vậy máy tính nhận biết bằng cách nào?”.
+ Giảng giải: GV giải thích máy tính cần quan sát rất nhiều ví dụ. Những thông tin (hình ảnh, âm thanh, chữ viết…) đưa vào máy tính được gọi chung là Dữ liệu (Slide 4). Dữ liệu chính là “thức ăn” giúp máy tính học tập (Học máy) để trở nên thông minh (Slide 7, 8, 9).
+ Minh họa 3 dạng dữ liệu quen thuộc:
* Chụp ảnh/vẽ tranh  Dữ liệu hình ảnh.
* Thu âm giọng nói, tiếng hát, tiếng còi  Dữ liệu âm thanh.
* Gõ chữ, con số  Dữ liệu văn bản và con số (Slide 6, 8).
+ GV kiểm tra nhanh bằng Slide 5 (tiếng “Meo meo” là dữ liệu dạng gì).
- GV chuyển giao nhiệm vụ (4 phút):
GV chiếu Slide 10 và giao nhiệm vụ thử thách phân loại thẻ dữ liệu cho các nhóm đôi:
NHIỆM VỤ DÀNH CHO CÁC BẠN NHỎ:
Các em hãy cùng bạn bên cạnh thảo luận để giúp chú Robot AI phân loại 6 thẻ thông tin sau vào đúng 3 chiếc thùng dữ liệu:
· Các thẻ thông tin:
1. Bức ảnh bông hoa hồng đỏ thắm.
1. Tệp âm thanh tiếng chim hót líu lo.
1. Dòng chữ: “Em yêu trường em”.
1. Bức ảnh chú rùa đang bơi.
1. Âm thanh tiếng còi xe “Bíp bíp”.
1. Con số năm: “2024”.
· 3 chiếc thùng dữ liệu:
· Thùng 1: Dữ liệu Hình ảnh
· Thùng 2: Dữ liệu Âm thanh
· Thùng 3: Dữ liệu Văn bản & Con số
Gợi ý mở rộng: Sau khi xếp xong, hãy suy nghĩ xem: Nếu chú robot AI chỉ được nhận toàn ảnh vẽ méo mó, giả mạo thì chú robot sẽ học ra sao?

[bookmark: Xbebf0319afd8ef521f36209c88482a0c035644f]Hoạt động 2: Thực hành phân loại Thẻ dữ liệu cho AI (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Phân loại chính xác 6 thẻ dữ liệu vào 3 nhóm: Dữ liệu Hình ảnh, Dữ liệu Âm thanh, Dữ liệu Văn bản & Con số.
b) Tổ chức thực hiện:
- Hình thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi (2 học sinh cùng bàn).
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh đọc các thẻ thông tin, thảo luận cùng bạn để thống nhất thẻ nào thuộc dạng dữ liệu nào và ghi nhanh vào bảng nhóm/vở nháp.
- Giáo viên quan sát và hỗ trợ:
+ GV đi bao quát các nhóm, hỗ trợ các cặp học sinh gặp khó khăn trong việc nhận diện con số hoặc chữ viết.
+ Dự kiến sai lầm của HS: Một số học sinh có thể nhầm lẫn thẻ “Dòng chữ” hoặc “Con số” sang dạng dữ liệu hình ảnh (vì chữ/số được in trên giấy thành hình). GV gợi ý bằng câu hỏi: “Khi em đọc to một dòng chữ hoặc phép toán, nội dung bên trong nó là âm thanh, hình ảnh hay chữ viết/con số?”.

[bookmark: Xdab8d21bd66ab7f412664123af92329ee3be0b4]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận mở rộng về đạo đức dữ liệu (9 phút)
a) Mục tiêu:
- Trình bày được kết quả phân loại thẻ dữ liệu.
- Rèn luyện tư duy phản biện, nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp dữ liệu trung thực cho AI (Đạo đức sử dụng AI).
b) Tổ chức thực hiện:
- Báo cáo kết quả phân loại (4 phút):
+ GV mời đại diện 2 - 3 cặp đôi đứng dậy đọc kết quả phân loại thẻ vào từng thùng.
+ Cả lớp quan sát, nhận xét và đối chiếu kết quả trên Slide 11, 12, 13.
- Khai thác dư địa - Thảo luận tình huống tư duy bậc cao (5 phút):
+ GV trình chiếu Slide 14 và đặt câu hỏi thảo luận:
* Tình huống 1: “Nếu chúng ta muốn dạy Robot nhận biết bạn Lan, nhưng chúng ta lại vẽ thêm chiếc mũi dài giả mạo hoặc tải ảnh một bạn khác đưa vào máy tính, điều gì sẽ xảy ra?” (HS trả lời: Robot sẽ nhận diện sai, hiểu lầm bạn Lan, làm bạn Lan buồn…).
* Tình huống 2: “Dữ liệu được ví là thức ăn của AI. Nếu chúng ta cho AI ăn ‘thức ăn ôi thiu’ (dữ liệu sai, tin giả), AI sẽ thế nào?” (HS trả lời: AI sẽ bị ‘bệnh’, đưa ra kết quả sai gây hại cho người khác).
+ GV mời một vài học sinh chia sẻ quan điểm; học sinh khác nhận xét, bổ sung.

[bookmark: Xf508d597c85529e8a7dc31f1d3fcdf8cd288dba]Hoạt động 4: Tổng kết, Đánh giá và Vận dụng vào thực tế (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Củng cố toàn bộ kiến thức bài học qua các câu hỏi trắc nghiệm nhanh.
- Khắc sâu ghi nhớ về khái niệm dữ liệu và trách nhiệm cung cấp dữ liệu trung thực.
- Vận dụng kiến thức để nhận biết, thu thập dữ liệu hình ảnh và văn bản tại góc học tập ở nhà.
b) Tổ chức thực hiện:
- Kết luận và Chốt kiến thức (3 phút):
+ GV phân tích kết quả xếp thẻ ở Hoạt động 2: Tuyên dương các nhóm xếp nhanh và chính xác.
+ Chốt lại kết luận (Slide 13, 14):
1. Dữ liệu là các thông tin (hình ảnh, âm thanh, văn bản, con số…) đưa vào máy tính để học tập.
2. Khi dùng AI, phải luôn cung cấp dữ liệu trung thực, không được tạo hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo gây hại cho người khác.
+ Yêu cầu học sinh ghi chép 2 dòng ghi nhớ cốt lõi vào vở.
- Đánh giá nhanh qua câu hỏi tương tác (3 phút):
+ GV chiếu nhanh Slide 15, 17, 19, 23 để cả lớp chọn nhanh phương án hoặc giơ thẻ A/B/C/D tương ứng.
+ Chốt đáp án đúng và tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp (Slide 26).
- Giao nhiệm vụ vận dụng thực tế về nhà (2 phút):
+ GV trình chiếu Slide 25 và giao nhiệm vụ:
* Về nhà, cùng người thân quan sát góc học tập của mình.
* Tìm và ghi lại vào vở: 2 ví dụ về Dữ liệu Hình ảnh (Ví dụ: Ảnh thẻ học sinh dán trên góc bàn, bức tranh tự vẽ…) và 1 ví dụ về Dữ liệu Văn bản/Con số (Ví dụ: Nhãn vở ghi tên, cuốn truyện tranh, thời khóa biểu…).
* Tiết học sau em sẽ giới thiệu cho thầy cô và các bạn cùng nghe.
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